
Phụ lục 02
Danh sách bổ nhiệm Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã 

(Kèm theo Công văn số         /SNV-XDCQ  ngày      /    /2025 của Sở Nội vụ)

TT Họ tên Chức vụ bổ nhiệm

Trình 
độ lý 
luận 
chính 

trị

Trình độ 
đào tạo 
ngành 

Quân sự 
cơ sở

Trình độ 
chuyên 

môn 
khác

Ghi 
chú

1 Nguyễn Hữu Khuyến Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự  
phường Đường Hào

Trung 
cấp

Trung 
cấp

Đang học 
Đại học

2 Phạm Ngọc Dũng Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự  
phường Hồng Châu

Trung 
cấp

Đang học 
Đại học

3 Lại Xuân Lâm Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự  
phường Thái Bình

Trung 
cấp

Trung 
cấp Đại học

4 Trần Văn Chinh Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự  
phường Trà Lý

Trung 
cấp

Trung 
cấp Đại học

5 Vũ Mạnh Cường Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự  
phường Vũ Phúc

Trung 
cấp

Trung 
cấp

Đang học 
Đại học

6 Nguyễn Văn Duy Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự  
phường Sơn Nam

Trung 
cấp

Trung 
cấp Đại học

7 Lê Hồng Nghiệp            Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự  
xã Bắc Thụy Anh

Trung 
cấp

Trung 
cấp

Đang học 
Đại học

8 Lê Văn Thắng Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự  
xã Châu Ninh

Trung 
cấp

Trung 
cấp

Đang học 
Đại học

9 Trần Vũ Cương Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự  
xã Đông Hưng

Trung 
cấp

Trung 
cấp Đại học

10 Lương Văn Việt Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự 
xã Hiệp Cường

Trung 
cấp

Trung 
cấp Đại học

11 Nguyễn Tuấn Anh Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự  
xã Lương Bằng

Trung 
cấp

Trung 
cấp Đại học
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12 Đặng Văn Khang Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự  
xã Nam Tiên Hưng

Trung 
cấp

Trung 
cấp Đại học

13 Nguyễn Thanh 
Nghĩa

Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự  
xã Tân Thuận

Trung 
cấp

Trung 
cấp

Đang học 
Đại học

14 Trần Văn Thơ Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự  
xã Thư Trì

Trung 
cấp

Trung 
cấp

Đang học 
Đại học

15 Trần Minh Sơn Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự  
xã Việt Tiến

Trung 
cấp

Trung 
cấp

Đang học 
Đại học

16 Hoàng Thọ Tịch Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự  
xã Vũ Thư

Trung 
cấp Cao đẳng Đại học

17 Nguyễn Hữu Dũng Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự  
xã Hồng Quang

Trung 
cấp

Trung 
cấp Đại học

18 Nguyễn Mạnh 
Thành

Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự  
xã Tiên Lữ

Trung 
cấp

Trung 
cấp Đại học

19 Đào Trung Kiên Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự  
xã Nghĩa Dân

Trung 
cấp

Trung 
cấp Đại học
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